
TIẾNG VIỆT 4 – PHIẾU BÀI TẬP 9: TÍNH TỪ 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước dòng CHỈ CHỨA các tính từ: 
A. Chăm chỉ, học sinh, thông minh, đỏ thắm. 
B. Hiền lành, xanh tươi, nhỏ nhắn, tròn trĩnh. 
C. Chạy nhảy, cao ráo, thơm tho, bông hoa. 
D. Ngọt ngào, yêu thương, rực rỡ, ngôi nhà. 

Bài 2: Đọc đoạn văn sau và gạch chân dưới các tính từ được sử dụng: 

     "Sân vận động chiều nay vô cùng náo nhiệt. Dưới ánh nắng vàng dịu, thảm cỏ 
xanh mướt nổi bật giữa không gian rộng lớn. Cầu thủ hai đội bước ra sân trong 
những bộ trang phục rực rỡ. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính với những đường 
chuyền nhịp nhàng và chuẩn xác. Tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả vang lên 
rộn rã trên khắp các khán đài." 

Hãy ghi lại các tính từ em tìm được vào dòng dưới đây: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Bài 3: Cho các tính từ sau: 
đỏ rực, kiên cường, nhịp nhàng, khổng lồ, thanh mảnh, ngoan cường, xanh biếc, ngọt 
ngào, cuồng nhiệt, rộn rã, vuông vắn, trung thực. 

Hãy xếp các tính từ trên vào đúng nhóm trong bảng sau: 

Chỉ màu sắc Chỉ hình dáng, 
kích thước 

Chỉ tính cách, 
phẩm chất 

Chỉ âm thanh, 
nhịp điệu, hương 

vị 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bài 4: Tìm tính từ trái nghĩa với mỗi tính từ cho trước trong bảng: 

Tính từ  Tính từ trái nghĩa 

Chăm chỉ  

Rộng rãi  

Hiền lành  

Dũng cảm  

Cẩn thận  

Bài 5: Chọn tính từ thích hợp trong ngoặc (mộng mơ, lễ phép, vàng óng, nhanh 
nhẹn) điền vào chỗ trống: 

a) Cánh đồng lúa chín quê em như một biển vàng ......................... 
b) Bạn An luôn ......................... chào hỏi thầy cô và người lớn tuổi. 
c) Thành phố Đà Lạt lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mờ ......................... 
d) Chú sóc nhỏ di chuyển rất ......................... trên các cành cây. 

Bài 7: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 6 câu) miêu tả một loài hoa hoặc một 
cây bóng mát mà em yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 3 tính từ (Gạch 
chân dưới các tính từ đó). 
Bài làm: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 


